
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1  
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ (CNH, HĐH) NĂM 2016 

Học viện, trường 
Tổ hợp 

xét tuyển 
 Điểm 
chuẩn 

Ghi chú 

 1- HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 

a) Ngành Khoa học máy tính 

  A00 19,25 
  

  A01 18,25 

b) Ngành Truyền thông và mạng máy tính 

  A00 17,75 
  

  A01 18,00 

c) Ngành Kĩ thuật phần mềm 

  A00 18,75 
  

  A01 19,75 

d) Ngành Hệ thống thông tin 

  A00 18,50 
  

  A01 18,50 

e) Ngành Công nghệ thông tin 

  A00 22,25 
  

  A01 20,25 

f) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học 

  A00 16,00 
  

  D07 15,25 

g) Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 

  A00 17,25 
  

  D07 15,25 

h) Ngành Kỹ thuật cơ khí 

  A00 19.00 
  

  A01 17.25 

j) Ngành Kỹ thuật cơ điện tử 

  A00 21,25 
  

  A01 19,75 

k) Ngành Kỹ thuật cơ điện, điện tử 

  A00 17,50 
  

  A01 16,00 

l) Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 

  A00 17,00 
  

  A01 18,50 

m) Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

  A00 16,00 
  

  A01 15,00 

n) Ngành Kỹ thuật xây dựng 

  A00 16,00 
  

  A01 15,00 

2- HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ 

a) Ngành Ngôn ngữ Anh 

  D01 15.00   

b) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

  D01 15.00   

3 - HỌC VIỆN HẬU CẦN 

a) Ngành Kế toán 

  
A00 15,00 

  
A01 16.75 



b) Ngành Tài chính - Ngân hàng 

  
A00 15,00 

  
A01 15,00 

c) Ngành Kỹ thuật Xây dựng 

  A00 16,00   

4 - TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 

a) Ngành Công nghệ thông tin 

  
A00 15.00 

  
A01 15.00 

b) Ngành Công nghệ KT Cơ khí 

  
A00 15.00 

  
A01 15.00 

5 -TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH 

a) Ngành KT Xây dựng CT Giao thông 

  A00 
15.00   

  A01 

b) Ngành KT Xây dựng 

  A00 15.00   

c) Ngành KT Cơ khí 

  
A00 

15.00   
A01 

d) Ngành giáo viên Quốc phòng An ninh 

  

A00 

16.00   A01 

C00 

6 -TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN 

a) Ngành Công nghệ Thông tin 

  

A00 15.00 

  A01 15.00 

D01 15.00 

b) Ngành CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông 

  

A00 15.00 

  A01 15.00 

D01 15.00 

7 - HỌC VIỆN BIÊN PHÕNG 

Ngành giáo viên Quốc 
phòng An ninh 

  21,25   

8 - TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 

Ngành giáo viên Quốc 
phòng An ninh 

C00 22,50   

 9- TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 

Ngành giáo viên Quốc 
phòng An ninh 

C00 15,75   

 10 -TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ 

Ngành giáo viên Quốc 
phòng An ninh 

A00 22.00 
  

C00 22.50 

11 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI 

a) Ngành Báo chí C00 18,25   

b) Ngành Khoa học  
Thư viện 

C00 18,25   

 




